Bài 2. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬT NHẤT BA ẨN
[image: ]Ở cấp Trung học cơ sở, chúng ta đã quen với giải bài toán bằng cách lập phương trình (bậc nhất, bậc hai) hoặc hệ phương trình (bậc nhất hai ẩn).
Trong bài này, ta sẽ làm quen với cách giải một số bài toán thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Trước khi xét một số ứng dụng trong các môn khoa học tự nhiên và trong kinh tế ở hai mục tiếp theo, trong mục này chúng ta làm quen với các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, ta thực hiện các bước sau:
[image: ]Bước 1: Lập hệ phương trình
Chọn ẩn là những đại lượng chưa biết.
Dựa trên ý nghĩa của các đại lượng chưa biết, đặt điều kiện cho ẩn.
Dựa vào dữ kiện của bài toán, lập hệ phương trình với các ẩn.
Bước 2: Giải hệ phương trình.
Bước 3: Kiểm tra điều kiện của nghiệm và kết luận.
Ví dụ 1
Giá vé vào xem một buổi biểu diễn xiếc gồm ba loại: 40 000 đồng dành cho trẻ em (dưới 6 tuổi), 60 000 đồng dành cho học sinh và 80 000 đồng dành cho người lớn.Tại buổi biểu diễn, 900 vé đã được bán ra và tổng số tiền thu được là 50 600 000 đồng. Người ta đã bán được bao nhiêu vé trẻ em, bao nhiêu vé học sinh và bao nhiêu vé người lớn cho buổi biểu diễn đó? Biết rằng số vé người lớn bằng một nửa số vé trẻ em và học sinh cộng lại.
Giải
Gọi x, y, z lần lượt là số vé trẻ em, vé học sinh và vé người lớn đã được bán ra (x, y, z  N).
Có 900 vé đã được bán ra, ta có
x + y + z = 900.
Tổng số tiền thu được trong buổi biểu diễn này là 50 600 000 đồng, ta có
40 000x + 60 000y + 80 000z = 50 600 000
hay 2x + 3y + 4z = 2530.
Số vé người lớn bằng một nửa số vé trẻ em và học sinh cộng lại, ta có
z =  hay x + y – 2z = 0
Từ đó, ta có hệ phương trình 

Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được: x = 470, y = 130, z = 300.
Vậy có 470 vé trẻ em, 130 vé học sinh và 300 vé người lớn đã được bán ra.
[image: ]Ba vận động viên Hùng, Dũng và Mạnh tham gia thi đấu nội dung ba môn phối hợp: chạy, bơi và đạp xe, trong đó tốc độ trung bình của họ trên mỗi chặng đua được cho ở bảng dưới đây.
	Vận động viên
	Tốc độ trung bình (km/h)

	
	Chạy
	Bơi
	Đạp xe

	Hùng
	12,5
	3,6
	48

	Dũng
	12
	3,75
	45

	Mạnh
	12,5
	4
	45



Biết tổng thời gian thi đấu ba môn phối hợp của Hùng là 1 giờ 1 phút 30 giây, của Dũng là 1 giờ 3 phút 40 giây và của Mạnh là 1 giờ 1 phút 55 giây. Tính cự li của mỗi chặng đua.
2. Ứng dụng trong giải bài toán vật lí, Hoá học, Sinh học 
Ví dụ 2
Ba tế bào A, B, C sau một số lần nguyên phân tạo ra 88 tế bào con. Biết số tế bào B tạo ra gấp đôi số tế bào A tạo ra. Số lần nguyên phân của tế bào B ít hơn số lần nguyên phân của tế bào C là hai lần. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào, biết rằng một tế bảo sau một thành lần nguyên phân sẽ tạo ra hai tế bào mới giống tế bào ban đầu.
Giải
Gọi x, y, z lần lượt là số lần nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C (x, y, z  N).
Tổng các tế bào con là 88, ta có 2x + 2y + 2z = 88.
Số tế bào B tạo ra gấp đôi số tế bào A tạo ra, ta có 2y = 2. 2x.
Số lần nguyên phân của tế bào B ít hơn số lần nguyên phân của tế bào C là hai lần, ta có y + 2= z.
Từ đó, ta có hệ phương trình
  hay    hay  

Đặt a = 2x, b = 2y, c = 2z, Ta có hệ phương trình 
Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được a = 8,b = 16, c = 64.
Do đó x = 3, y = 4, z = 6.
Vậy số lần nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C lần lượt là 3,4, 6.
Ví dụ 3
Đề nghiên cứu tác dụng của ba loại vitamin kết hợp với nhau, một nhà sinh vật học muốn mỗi con thỏ trong phòng thí nghiệm có chế độ ăn uống hằng ngày chứa chính xác 15 mg thiamine (B1), 40 mg riboflavin (B2) và 10 mg niacin (B3). Có ba loại thức ăn với hàm lượng vitamin được cho bởi bảng dưới đây:
	Loại vitamin
	Hàm lượng vitamin (miligam) trong 100 g thức ăn

	
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	Thiamine (B1)
	3
	2
	2

	Riboflavin (B2)
	7
	5
	7

	Niacin (B3)
	2
	2
	1



Mỗi con thỏ cần phải được cung cấp bao nhiêu gam thức ăn mỗi loại trong một ngày?
Giải
Gọi x, y, z lần lượt là số gam thức ăn loại I, II, III mà mỗi con thỏ ăn trong một ngày
(x  0, y  0, z  0).
Mỗi con thỏ có một chế độ ăn uống hằng ngày chứa chính xác 15 mg B1, ta có
0,03x + 0,02y + 0,02z = 15.
Mỗi con thỏ có một chế độ ăn uống hằng ngày chứa chính xác 40 mg B2, ta có
0,07x + 0,05y + 0,07z = 40.
Mỗi con thỏ có một chế độ ăn uống hằng ngày chứa chính xác 10 mg B3, ta có
0,02x + 0,02y + 0,01z = 10.
Từ đó, ta có hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được: x = 300, y = 100, z = 200.
Vậy một ngày mỗi con thỏ cần được cung cấp 300 g thức ăn loại I, 100g thức ăn loại II và 200 g thức ăn loại III.
Ví dụ 4
Cho sơ đồ mạch điện như Hình 1.Các điện trở có số đo lần lượt là R1 = 6Ω, R2 = 4Ω, và
R3 = 3Ω. Tính các cường độ dòng điện I1, I2, và I3.
[image: ]
Giải
Tổng cường độ dòng điện vào và ra tại điểm B bằng nhau nên ta có I1 = I2 + I3.
Hiệu điện thế giữa hai điểm B và C được tính bởi:
UBC = I2R2 = 4I2 hoặc UBC = I3R3 = 3I3, nên ta có 4I2 = 3I3.
Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C được tính bởi:
UAC = I1R1 + I3R3 = 6I1 + 3I3 hay UAC = 6, nên ta có 6I1 + 3I3 = 6 hay 2I1 + I3 = 2.
Từ đó, ta có hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được I1 =  A, I2 = A, I3 = A.
Ví dụ 5
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học khi đốt cháy nhôm trong oxygen:
[image: ]
Giải
Giả sử x, y, z là ba số nguyên dương thoả mãn cân bằng phương trình phản ứng hoá học:
[image: ]
Số nguyên tử nhôm ở hai vế bằng nhau, ta có x = 2z.
Số nguyên tử oxygen ở hai vế bằng nhau, ta có 2y = 3z.
Từ đó, ta có hệ phương trình 
Vì y là số nguyên dương nên ta chọn z = 2n, với n là số nguyên dương.
Hệ phương trình có vô số nghiệm dạng (4n; 3n; 2n), trong đó n là số nguyên dương.
Để phương trình có hệ số đơn giản, ta chọn n = 1, ta có x = 4, y = 3 và z = 2.
Vậy phương trình cân bằng phản ứng hoá học là 4Al + 3O2  2Al2O3.
[image: ]Một nhà hoá học có ba dung dịch cùng một loại acid nhưng với nồng độ khác nhau là 10%, 20% và 40%. Trong một thí nghiệm, để tạo ra 100 ml dung dịch nồng độ 18%, nhà hoá học đã sử dụng lượng dung dịch nồng độ 10% gấp bốn lần lượng dung dịch nồng độ 40%. Tính số mililit dung dịch mỗi loại mà nhà hoá học đó đã sử dụng trong thí nghiệm này.
[image: ]Ba loại tế bào A, B, C thực hiện số lần nguyên phân lần lượt là 3, 4, 7 và tổng số tế bào con tạo ra là 480. Biết rằng khi chưa thực hiện nguyên phân, số tế bào loại B bằng tổng số tế bào loại A và loại C. Sau khi thực hiện nguyên phân, tổng số tế bào con loại A và loại C được tạo ra gấp năm lần số tế bào con loại B được tạo ra. Tính số tế bào con mỗi loại lúc ban đầu.
[image: ]Cho sơ đồ mạch điện như Hình 2. Tính các cường độ dòng điện I1, I2 và I3.
[image: ]
3. Ứng dụng trong giải bài toán kinh tế
Ví dụ 6
Một ông chủ trang trại có 24 ha đất canh tác dự định sử dụng để trồng khoai tây, bắp cải và su hào với chi phí đầu tư cho mỗi hecta lần lượt là 28 triệu đồng, 24 triệu đồng và 32 tiệu đồng. Qua thăm dò thị trường, ông đã tính toán được diện tích đất trồng khoa tây cần gấp ba diện tích đất trồng bắp cải. Biết rằng ông có tổng nguồn vốn sử dụng để trồng ba loại cây trên là 688 triệu đồng .Tính diện tích đất cần sử dụng để trồng mỗi loại cây.
Giải
Gọi x, y, z lần lượt là diện tích đất cần sử dụng để trồng khoai tây, bắp cải và su hào (đơn vị: hecta, x  0, y  0, z  0).
Tổng diện tích đất sử dụng để trồng ba loại cây là 24 ha, ta có
x + y + z = 24.
Tổng nguồn vốn sử dung để trồng ba loại cây là 688 triệu đồng, ta có
28x + 24y + 32z = 688 hay 7x + 6y + 8z = 172.
Diện tích đất trồng khoai tây gấp ba diện tích đất trồng bắp cải, ta có
x = 3y hay x - 3y = 0.
Từ đó, ta có hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được: x = 12,y = 4 và z = 8.
Vây diện tích đất cần trồng khoai tây là 12 ha, trồng bắp cải là 4 ha và trồng su hào là 8 ha.
Ví dụ 7
Giả sử P1, P2, P3 lần lượt là giá bán (gọi tắt là giá) mỗi kilôgam thịt lợn, thịt bò và thịt gà trên thị trường. Qua khảo sát, người ta thấy rằng lượng cung (lượng sản phẩm được đưa vào thị trường để bán) của từng sản phẩm này phụ thuộc vào giá của nó theo công thức như sau:
	Sản phẩm
	Thịt lợn
	Thịt bò
	Thịt gà

	Lượng cung
	 = -238 + 2P1
	 = -247 + P2
	 = -445 + 3P3



Qua khảo sát, người ta thấy lượng cầu (lượng sản phẩm mà người tiêu dùng có nhu cầu mua) của từng sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào giá của sản phẩm đó mà còn phụ thuộc vào giá hai sản phẩm còn lại theo các công thức sau:
	Sản phẩm
	Thịt lợn
	Thịt bò
	Thịt gà

	Lượng cầu
	 = 22 – P1 +P2–P3
	 = 283 +P1-P2- P3
	 = 25 - P1+P2 - P3



Ta nói thị trường cân bằng nếu lượng cung mỗi sản phẩm bằng lượng cầu của sản phẩm đó, tức là: =, = và =.
Giá của mỗi sản phẩm trên bằng bao nhiêu thì thị trường cân bằng?
Giải
Để tìm giá của mỗi kilôgam thịt lợn, thịt bò và thịt gà, ta xét hệ phương trình
  tức là   hay 
Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được: P1 = 120, P2 = 250, P3 = 150.
Vậy thị trường cân bằng khi giá bán của mỗi kilogam thịt lợn, thịt bò, thịt gà lần lượt là 120 nghìn đồng, 250 nghìn đồng, 150 nghìn đồng.
Nhận xét: Trên thị trường, lượng cung một sản phẩm phu thuộc vào giá bán sản phẩm đó (còn gọi là giá thị trường). Giá thị trường của sản phẩm đó càng cao thì lượng cung sản phẩm đó càng lớn (do nhà sản xuất và nhà phân phối càng có động lực sản xuất và phân phối sản phẩm để thu được nhiều lợi nhuận). Chẳng hạn, ở Ví dụ 7 ta thấy lượng cung  = -238 + 2P1 của thịt lợn càng lớn nều giá P1 của mỗi kilôgam thịt lợn càng lớn.
Bên cạnh đó, lượng cầu của một sản phẩm cũng phụ thuộc vào giá thị trường của sản phẩm đó (giá càng cao thì lượng cầu càng giảm).
Mặt khác, lượng cung và lượng cầu của mỗi sản phẩm còn phụ thuộc giá thị trường của những sản phẩm khác: Chẳng hạn, nếu giá của thịt bò hoặc giá của thịt gà thấp hơn so với giá của thịt lợn thì người tiêu dùng có xu hướng mua thịt bò hoặc thịt gà thay vì mua thịt lợn.
Như trong Ví dụ 7 ta thấy, lượng cầu của thịt lợn phu thuộc vào giá P1 của thịt lợn, giá P2 của thịt bò và giá P3 của thịt gà.
Ví dụ 8
Một nhà đầu tư dự định sử dụng 1 tỉ đồng để đầu tư vào ba loại trái phiếu: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Biết lãi suất của ba loại trái phiếu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mỗi năm lần lượt là 3%, 4%, 5%. Người đó dự định sẽ đầu tư số tiền vào trái phiếu trung hạn gấp đôi số tiền đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn với mong muốn nhận được tổng tiền lãi trong năm đầu tiên là 4,2% số tiền đầu tư. Người đó nên đầu tư vào mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để đáp ứng được mong muốn của mình?
Giải
Gọi x, y và z lần lượt là số tiền đầu tư vào ba loại trái phiếu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (đơn vị: tỉ đồng, x  0, y  0, z  0).
Tổng số tiền dự định đầu tư là 1 tỉ đồng, ta có
x + y + c = 1.
Lãi suất của ba loại trái phiếu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mỗi năm lần lượt là 3%, 4%, 5% và mong muốn nhận được tổng tiền lãi trong năm đầu tiên là 4,2% số tiền đầu tư, ta có
0,03x + 0,04 y + 0,05z = 0,042. 1 hay 3x + 4y +5z = 4,2.
Số tiền đầu tư vào trái phiếu trung hạn gấp đôi số tiền đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn, ta có
y = 2x hay 2x – y = 0.
Từ đó, ta có hệ phương trình

Sử dụng máy tính cầm tay giải hệ phương trình, ta được: x = 0,2; y = 0,4; z = 0,4.
Vậy nhà đầu tư nên đầu tư 200 triệu đồng vào trái phiếu ngắn hạn, 400 triệu đồng vào trái phiếu trung hạn và 400 triệu đồng vào trái phiếu dài hạn.
[image: ]Xét thị trường chè, cà phê và ca cao. Gọi x, y và z lần lượt là giá của 1 kg chè, 1 kg cà phê và 1 kg ca cao (đơn vị: nghìn đồng, x 0,y 0, z 0). Các lượng cung và lượng cầu của mỗi sản phẩm được cho như bảng sau:
	Sản phẩm 
	Lượng cung
	Lượng cầu

	Chè
	= -380 + x + y
	= 350 – x - z

	Cà phê
	= -405 + x +2y - z
	= 760 – 2y - z
	
	

	Ca cao
	= -350 – 2x + 3z
	= 145 – x + y - z



Tìm giá của mỗi kilôgam chè, cà phê và ca cao để thị trường cân bằng.
[image: ]Để mở rộng sản suất, một công ty đã vay 800 triệu đồng từ ba ngân hàng A, B và C, với lãi suất cho vay theo năm lần lượt là 6%, 8% và 9%. Biết rằng tổng số tiền lãi năm đầu tiên công ty phải trả cho ba ngân hàng là 60 triệu đồng và số tiền lãi công ty trả cho hai ngân hàng A và C là bằng nhau. Tính số tiền công ty đã vay từ mỗi ngân hàng.
[image: ]Bác Nhân có 650 triệu đồng dự định gửi tiết kiệm vào các ngân hàng A, B và C. Biết các ngân hàng A, B, C trả lãi suất lần lượt là 8%/ năm, 7,5%/ năm và 7%/năm. Để phù hợp với nhu cầu, bác Nhân mong muốn sau một năm, tổng số tiền lãi bác nhận được là 50 triệu đồng và số tiền bác gửi vào ngân hàng B lớn hơn số tiền gửi vào ngân hàng C là 100 triệu đồng. Hãy tính giúp bác Nhân số tiền gửi vào mỗi ngân hàng sao cho đáp ứng được yêu cầu của bác.
[image: ]Một công ty sản xuất ba loại phân bón:
- Loại A có chứa 18% nitơ, 4% photphat và 5% kali;
- Loại B có chứa 20% nitơ, 4% photphat và 4% kali;
- Loại C có chứa 24% nitơ, 3% photphat và 6% kali.
Công ty sản xuất bao nhiêu kilôgam mỗi loại phân bón trên? Biết rằng công ty đã dùng hết 26 400 kg nitơ, 4900 kg photphat, 6 200 kg kali.
BÀI TẬP
1. Một đại lí bán ba mẫu máy điều hoà A, B và C, với giá bán mỗi chiếc theo từng mẫu lần lượt là 8 triệu đồng, 10 triệu đồng và 12 triện đồng. Tháng trước, đại lí bán được 100 chiếc gồm cả ba mẫu và thu được số tiền là 980 triện đồng. Tính số lượng máy điều hoà mỗi mẫu đại lí bán được trong tháng trước, biết rằng số tiền thu được từ bán máy điều hoà mẫu A và mẫu C là bằng nhau.
2. Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một trường Trung học phổ thông đã tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi. Ban tổ chức đã chọn 100 bạn và chia thành ba nhóm A, B, C để tham gia trò chơi thứ nhất. Sau khi trò chơi kết thúc, ban tổ chức chuyển  số bạn ở nhóm A sang nhóm B;  số bạn ở nhóm B sang nhóm C; số bạn chuyển từ nhóm C sang nhóm A và B đều bằng  số bạn ở nhóm C ban đầu. Tuy nhiên, người ta nhận thấy số bạn ở mỗi nhóm là không đổi qua hai trò chơi. Ban tổ chức đã chia mỗi nhóm bao nhiêu bạn?
3. Một cửa hàng giải khát chỉ phục vụ ba loại sinh tố: xoài, bơ và mãng cầu. Để pha mỗi li (cốc) sinh tố này đều cần dùng đến sữa đặc, sữa tươi và sữa chua với công thức cho ở bảng sau.
	Sinh tố (li)
	Sữa đặc (ml)
	Sữa tươi (ml)
	Sữa chua (ml)

	Xoài
	20
	100
	30

	Bơ
	10
	120
	20

	Mãng cầu
	20
	100
	20



Ngày hôm qua cửa hàng đã dùng hết 2l sữa đặc; 12,8l sữa tươi và 2,9l sữa chua. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu li sinh tố mỗi loại trong ngày hôm qua?
4. Ba tế bào A, B, C sau một số lần nguyên phân tạo ra 168 tế bào con. Biết số tế bào A tạo ra gấp bốn lần số tế bào B tạo ra và số lần nguyên phân của tế bào C nhiều hơn số lần nguyên phân của tế bào B là bốn lần. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào.
5. Cho sơ đồ mạch điện như Hình 3. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 8 Ω. Tìm các cường độ dòng điện I1, I2 và I3.
[image: ]
6. Cân bằng phương trình phản ứng khi đốt cháy khí methane trong oxygen.
[image: ]
7. Một nhà máy có ba bộ phận cắt, may, đóng gói để sản xuất ba loại sản phẩm: áo thun, áo sơ mi, áo khoác. Thời gian (tính bằng phút) của mỗi bộ phận để sản xuất 10 cái áo mỗi loại được thể hiện trong bảng sau:
	Bộ phận
	Thời gian (tính bằng phút) để sản xuất 10 cái

	
	Áo thun
	Áo sơ mi
	Áo khoác

	Cắt
	9
	12
	15

	May
	22
	24
	28

	Đóng gói
	6
	8
	8



Các bộ phận cắt, may và đóng gói có tối đa 80, 160 và 48 giờ lao động tương ứng mỗi ngày. Hãy lập kế hoạch sản xuất để nhà máy hoạt động hết công suất.
8. Bà Hà có 1 tỉ đồng để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng. Cổ phiếu sinh lợi nhuận 12%/ năm, trong khi trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng cho lãi suất lần lượt là 8%/ năm và 4%/ năm.Bà Hà đã quy định rằng số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng phải bằng tổng của 20% số tiền đầu tư vào cổ phiếu và 10% số tiền đầu tư vào trái phiếu. Bà Hà nên phân bố nguồn vốn của mình như thế nào để nhận được 100 triệu đồng tiền lãi từ các khoản đầu tư đó trong năm đầu tiên?
9. Trên thị trường có ba loại sản phẩm A, B, C với giá mỗi tấn sản phẩm tương ứng là x, y, z (đơn vị triệu đồng, x  0, y  0, z  0), Lượng cung và lượng cân của mỗi sản phẩm được cho trong bảng dưới đây:
	Sản phẩm 
	Lượng cung
	Lượng cầu

	A
	= 4x – y – z - 5
	= -2x + y + z +9

	B
	= -x + 4y – z - 5
	= x – 2y + z + 3

	C
	= -x – y + 4z - 1
	= x + y – 2z - 1



Tìm giá bán của mỗi sản phẩm để thị trường cân bằng.
10. Vé vào xem một vở kịch có ba mức giá khác nhau tuỳ theo khu vực ngồi trong nhà hát. Số lượng vé bán ra và doanh thu của ba suất diễn được cho bởi bảng sau:
	Suất diễn
	Số vé bán được
	Doanh thu (triệu đồng)

	
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3
	

	10h00 – 12h00
	210
	152
	125
	212,7

	15h00 – 17h00
	225
	165
	118
	224,4

	20h00 – 22h00
	254
	186
	130
	252,2



Tìm giá vé ứng với mỗi khu vực ngồi trong nhà hát.
Bạn có biết?
QUÁ TRÌNH QUANG HỢP CỦA THỰC VẬT
Quang hợp là quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng thường diễn ra ở thực vật. Nhờ có chất diệp lục, cây xanh sẽ hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt tười, để chuyển hoá nước và khí carbon dioxide (CO2) nó hút được hình thành nên đường và đồng thời cũng sẽ nhả ra khí oxygen (O2). Khí O2 có vai trò rất quan trọng trong quá trình duy trì sự sống của con người. Có thể nói, quang hợp chính là chuỗi phản ứng hoá học quan trọng không thể thiếu. Nó tạo ra năng lượng cho sự sống; bù đắp lại những chất hữu cơ đã bị sử dụng trong quá trình sống, giúp cân bằng khí O2 và CO2 trong không khí. Trong tự nhiên, phản ứng quang hợp xảy ra theo sơ đồ sau:
[image: ]
[image: ]
Để cân bằng phương trình hoá học trên, ta làm như sau:
Gọi x, y, z, t lần lượt là hệ số cân bằng của CO2, H2O, C6H12O6 và O2 trong phương trình hoá học trên (x, y, z, t có ước chung lớn nhất bằng 1).
Do số nguyên tử cùng từng nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau nên ta có hệ phương trình:
 ⇔ 
Thay (1) và (3) vào (2) ta được 12z + 6z = 6z + 2t ⇔ t = 6z.
Do x, y, z, t có ước chung lớn nhất bằng 1 nên ta chọn z= 1 ⇔ x = y = t = 6.
Vậy ta có phương trình hoá học: 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2
image7.jpeg
« Vecto c6 diém diu A, diém cudi B duoc ki hiéu 1a 4B, doc 1a -
vecto AB (Hinh 2). 4B

-]

« Puong thing di qua hai diém A va B goi la gid@ cia vecto AB. 4
Hinh 2
* D6 dai cta doan lhéng AB goi la dg dai cta vecto AB va duroc

ki hiéu I [ 4B|. Nhu vy ta co: [4B| = 4B.

.oNra LA < Ty | - STy | i- a B
Chu y: M6t vecto khi khéng can chi rd diém dau va diém cudi /
co thé viétla a, b, %, ¥,...

A

Hinh 3
Vidu1 q
Cho tam giac déu ABC c6 canh bing 2 (Hinh 4). Goi H
la trung diém cua doan thing BC.
2
Tim diém dau, diém cudi, gia va d6 dai cua céc vecto:
CA, AH , BH .
. B H C
Giai Hinh 4

Vecto CA c6 diém dau Ia C, diém cudi 1a 4 va c6 gia la dudmg thing AC.
Vecto AH c6 diém dau 1a A, diém cudi 1a H va c6 gié 1a duong thing AH.

Vecto BH c6 diém dau la B, diém cudi la H va cé gia 1a dudng thing BH.

Tacod: CA=2,BH =1, AH =y AC>*-CH?> =J4-1=43.

Suy ra |§|=2, |B—H|=1, |—AE|=J§

Tim diém déu, diém cudi, gia va do dai cua cac vecto CH, CB, HA trong Vidu 1.

N

Cho hinh vuéng ABCD c6 canh béng —-5-, hai A B

(O

duong chéo céit nhau tai O (Hinh 5). Tim do dai cua

ml’m

cac vecto A_E', Eﬁ, E)], A0.

Hinh 5
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30 km/h

@ Mot may bay ¢ vecto van téc chi theo hudng bic, vén toe gi6 1a
mot vecto theo hudng dong nhu Hinh 7. Tinh d6 dai vecto tong
cua hai vecto néi trén.

150 km/h

Hinh 7

@ Hai ngudi ciing kéo mét con thuyén véi hai luc
F, =04, F, = OB c6 5 1én lan lugt 12 400 N,
600 N (Hinh 8). Cho biét goc giita hai vecto la
60°. Tim d6 lon cua vecto hop luc Fla tong

cua hai lue F| va F,.

2. Tinh chdt cia phép céng céc vecto

B .
E . ~—_5
/.Z Cho ba vecto @, b, ¢ duoc biéu dién nhu - \x\?{
Hinh 9. Hay hoan thanh cac phép cong d B e N
vecto sau va so sanh cic két qua tim duoc: / -7 ) 7l N
o a ol
a) 5+5=E+ﬁ=' Al | D
b+i=AE+EC=]} 2 £
Hinh 9

b) (G+b)+¢=(4B+BC)+CD=AC+CD =l
a+(b+¢)=AB+(BC+cD)=4B+BD=

Phép cong vecto cb cac tinh chat sau:

« Tinh chét giao hoan: G+b =b+a;
« Tinh chét két hop: (E+5)+E=E+(E+E);
« Vi moi vecto @, taluén co: +0=0+d =a.
Chi y: Tir tinh chit két hop, ta c6 thé xac dinh duoc tong cua ba vecto a, b, ¢, ki hiéu

lad@+b+Cv6id@+b+C=(a+b)+é.

Vidu3
Cho tir giac ABCD. Thuc hién cac phép cong vecto sau:
a) (4B+CA4)+BC: b) AB+CD+BC+DA.
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10%, 20% va 40%. Trong mot thi nghiém, dé tao ra 100 m/ dung dich nong 4 18%,
nha hoa hoc da sit dung luong dung dich néng dd 10% gap bon lin luong dung dich
nong d6 40%. Tinh s6 mililit dung dich méi loai ma nha hoa hoe d6 da sit dung trong.
thi nghiém nay.

#%5) Baloaité biod, B,C thuchiénsb linnguyénphinlin 1 160

1 Juotla 3, 4, 7 va téng s t bao con tao ra la 480. Biét
ring khi chua thue hién nguyén phan, s6 té bao loai B
biing téng s té bao logi 4 vé loai C. Sau khi thuc hién £
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Q_‘ Quan sat Hinh 8 va goi tén cac vecto:

D

a) Cung phuong vé1 vecto X ; a \! ﬁ/ 5
b) Cung huéng véi vecto @; EEEENEZEZEEEE
¢) Nguoc huong voli vecto i . y r
laul | w
. . Hinh 8
Nhdn xét: Ba diém ph;in biét i B, C thang hang khi P i b
va chi khi hai vecto 4B va AC cung phuong.
Hinh 9

That vay, ta thay néu ba diém 4, B, C thang hang thi hai vecto AB va AC cb gia trung nhau
nén chiing ciing phuong. Nguoc lai, néu hai vecto AB va AC cung phu'cmg thi hai duong
thing AB va AC phai song song hodc tring nhau, hon nira hai duong thing nay lai c6 chung
diém A nén ching phai trang nhau. Viy ba diém 4, B, C thing hang.
& Khing dinh sau dung hay sai? Hiy giai thich.
Néu ba diém phan biét 4, B, C théng hang thi hai vecto 4B va AC ciing huéng.

3. Vecto béang nhau — Vecto déi nhau 4 B
A Cho hinh binh hanh ABCD (Hinh 10), hdy so sanh
d6 dai va hudng cua hai vecto:
e — D
a) 4B va DC- b) 4D va CB. Hinh10 €

Hai vecto @ va b dugc goi 1a bang nhau
néu ching cung hudng va cé cung doé dai,
ki hi¢u @ =5 b | b
Hai vecto @ va b duoc goi la déi nhau
néu ching nguoc hudéng va co6 cung dé dai,
ki hiéu @ =—b. Khi dé, vecto b duoc goi
la vecto déi cua vecto a.

i~

a) b)
Hinh 11

Cha y:

a) Cho vecto @ va diém O, ta ludn tim duoc mét diém A duy nhét

- A
sao cho O4=a. Khi d6 do dai cua vecto g la dé dai doan OA, /'/4

ki hiéu la |al. o
b) Cho doan tha:\ng MN, ta luén c6 NM =—MN . Hinfris
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@3 Quan sat Hinh 8 va goi tén cac vecto: \ Z i
a) Cung phuong voi vecto X ; g 5\ a4 -
b) Cung hudéng voi vecto d ; | \: j N
¢) Nguoc huong voi vecto i . y | <
2 [ w 5
) ) Hinh 8
Nhdn xét: Ba diém ph;in biét i B, Cthing hang khi P B "
va chi khi hai vecto AB va AC cung phuong.

Hinh 9
That vy, ta thiy néu ba diém 4, B, C thing hang thi hai vecto AB va AC c6 gia tring nhau
nén ching cing phuong. Nguoc lai, néu hai vecto AB va AC cung phuong thi hai duong
thing AB va AC phai song song hodc tring nhau, hon nira hai dudng thiang nay lai ¢6 chung
diém A nén chung phai tring nhau. Vay ba diém 4, B, C thing hang.
a Khing dinh sau dang hay sai? Hay giai thich.
Néu ba diém phan biét 4, B, C thing hang thi hai vecto AB va AC cung hudng.

3. Vecto béng nhau — Vecto déi nhau

A B
ﬁ Cho hinh binh hanh ABCD (Hinh 10), hay so sanh
do dai va hudng cua hai vecto:
D G

a) AB va DC: b) 4D va CB. Hinh 10

Hai vecto @ va b duoc goi la bﬁug nhau
néu chiing cung hudng va cé cung do dai,
ki higu G =5 b | e
Hai vecto @ va b duoc goi la doi nhau
néu ching nguoc hudng va cé cing do dai,
ki hiéu @ =—b. Khi d6, vecto b duoc goi
1a vecto déi cua vecto a.

21

Hinh 11

Cha y:

a) Cho vecto @ va diém O, ta luén tim duoc mét diém A duy nhét B 4
sao cho OA =a. Khi d6 do dai cua vecto @ la dé dai doan OA, //
ki hiéu la |a. 0

b) Cho doan théng MN, ta luén c6 NM =—MN . Hinh 12
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Vidu 4
a) Tim trong Hinh 10 hai cap vecto biang nhau va hai cdp vecto ddi nhau.

b) Cho diém O la trung diém cua doan thing A4B. Tim hai vecto ddi nhau.

Gidi
a) Trong Hinh 10, ta co: TB:R.‘, m=c_3, ¥ 0 B
AD=-CB, DA=—-AD.
Hinh 13
b) Ta c6 OA=—OB (Hinh 13).
@' Cho D, E, F 1an luot la trung diém cua cac canh BC,
CA, AB cua tam giac ABC (Hinh 14).
. = Fl E
a) Tim cac vecto bang vecto EF.
b) Tim cac vecto doi cua vecto EC.
B D C
Hinh 14

4. Vecto-khéng
Ta biét ring méi vecto hoan toan duoc xéac dinh khi biét diém dau va diém cudi cua no.
V&1 mot diém A bat ki, ta quy udc coé mot vecto dac biét ma diém dau va diém cudi déu la 4.

Vecto d6 duoc ki hiéu 1a A4 va goi la vecto-khong (c6 gach ndi giira hai tir).

Vecto ¢ diém dau va diém cudi tring nhau goi la vecto-khong, ki hiéu 1a 0.

Cha y:

— Quy uéc vecto-khang c6 dé dai bang 0.

— Vecto-khéng luén cung phuong, cing hudng véi moi vecto.

— Moi vecto-khong déu béng nhau: 0= A4 =BB=CC =... véi moi diém A B,C, ..
— Vecto dbi cua vecto-khong la chinh no.

Vidus

Cho doan thiang EF c6 d6 dai bing 2 va nhan M la trung diém.

a) Tim vecto-khong trong sb cac vecto: EF " EE , EM , MM | FF.

b) Dung ki hiéu 0 dé biéu dién cac vecto-khong dé.
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#5) Mot cong ty sin xuit ba loai phan bon:

~ Loai A 6 chira 18% nito, 4% photphat va 5% kali;

— Loai B ¢6 chita 20% nito, 4% photphat va 4% kali;

— Loai C ¢6 chira 24% nito, 3% photphat va 6% kali.

Céng ty san xuit bao nhidu kilogam mdi loai phan bon trén? Biét réing cong ty da

dimg hét 26400 kg nito, 4900 kg photphat, 6200 kg kali.
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Bai 1. Khai niém vecto
Tir khoa: Dai lugng vé huéng; Pai lugng <6 hudng; Diém dau; Diém cudi; Ngon; Gia;
D6 Idn; Vecta déi.

@ Chiing ta can vecto @& biéu dién cic dai luong c6 hudng.

1. Pinh nghia vecto

A Trong thé'ng béo: C6 mét con tau che 500 tan hang tir =
cang 4 dén cang B cach nhau 500 km.
Ban hay tim su khac biét gitra hai dai luong sau: .’@/
— Khéi luong cua hang: 500 tAn. f A
— Dé dich chuyén cua tau: 500 km tir 4 dén B.

Hinh 1

Pai luong vo hudng la dai luong chi coé d6 lon. Vi du: khéi luong, khoang cach, nhiét do, ...

Pai luong c6 hudng la dai luong bao gf’im ca do 1én va hudng. Vi du: d6 dich chuyén, luc,
van toe, gia toe, ...

Khi xac dinh mét dai luong v6 huéng, ta chi cén mé ta d6 16m cua no. Vi du: Hang trén tau
c6 khéi luong 500 tan.

Khi xac dinh mét dai lwong c6 hudng, ta phai dé cap dén ca do 16n va hudng cua né. Vi du:
Con tau ¢6 dé dich chuyén dai 500 km theo huéng tir 4 dén B.

Vecto 1a mot doan thfmg c6 hudng, nghia la da chi ra diém dau va diém cudi.
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Bai 1. Khai niém vecto

Tir kho: Dai lwgng vd hudng; Dai luong ¢é hudng; Diém dau; Diém cusdi; Ngon; Gia;
Pé ldn; Vect ddi.

@ Chiing ta can vecto dé biéu dién cic dai luong ¢6 huéng.

1. Binh nghia vecto

A Trong th('?ng béo: C6 mét con tau cho 500 tan hang tir .
cang A dén cang B cach nhau 500 km. V%
Ban hay tim su khac biét giira hai dai luong sau: @//
~ Khéi luong cua hang: 500 tn. A
~ Db dich chuyén cua tau: 500 km tir 4 dén B.

.......................................................................

Dai luong v6 hudng la dai luong chi c6 dé 16n. Vi du: khéi lwong, khoang cach, nhiét do, ...

Dai luong c6 hudng la dai luong bao gém ca do 16n va hudéng. Vi du: dé dich chuyén, lue,
van téc, gia tr")c,

Khi xac dinh mot dai luong vo hudng, ta chi can mé ta do lon cua no. Vi du: Hang trén tau
¢6 khéi lwong 500 tan.

Khi xac dinh mét dai luong c6 hudng, ta phai de cdp dén ca d6 1on va huong cua no. Vi du:
Con tau ¢6 d6 dich chuyén dai 500 km theo huéng tir 4 dén B.

Veeto 1a mot doan thing ¢ hudng, nghia 1a da chi ra diém dau va diém cubi.
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« Vecto 6 diém dau A, diém cuéi B duoc ki hicu 1a 4B, doc 1a -
vecto AB (Hinh 2). 4B
* Duong thang di qua hai diém A va B goi 1a gid cua vecto AB. 4

Hinh 2
* D6 dai cua doan lhéng AB goi la dg dai cia vecto AB va duoc

ki hiéu 1a | 4B|. Nhu véy ta co: |4B|= 4B.

TR £11 a 3 e m 3+X  SEREPTY | z- a B
Chi y: Mét vecto khi khéng can chi rd diém dau va diém cudi /
co thé viétla a, b, ¥, 7,...

=]

A
Hinh 3
Vidu1 q
Cho tam giac déu ABC c¢é canh bing 2 (Hinh 4). Goi H
la trung diém cua doan thing BC.
Tim diém dau, diém cubi, gia va do dai cua céc vecto:
CA, AH, BH .
. B H
Giai Hinh 4

Vecto CA c6 diém déu 1a C, diém cudi 1a 4 va c6 gia la duong thing AC.
Vecto AH c6 diém dau 1a 4, diém cudi 1a H va c6 gia 1a dudng thing AH.

Vecto BH c6 diém dau la B, diém cudi 1a H va c6 gia 1a dudng thing BH.

Taco: CA=2,BH=1, AH=-JAC*-CH?> =4-1=4f3.

Suy ra |a|=2, 'B—H|=l, |E|=J§

Tim diém dau, diém cudi, gia va do dai cua cac vecto CH, CB, HA trong Vidu 1.

V2

(<

Cho hinh vuéng ABCD co canh béng -—2—- hai A
duémg chéo cit nhau tai O (Hinh 5). Tim do dai cua
AR e 2
cac vecto AC, BD, OA, AO. % 0
Hinh 5
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Chuyen de Toan 10-Ch... X and PD
[ UZXF 0, UZy F U,V =10

Sit dung may tinh cim tay giai hé phirong trinh, ta duoe: x = 300, y= 100,

Vay mot ngay méi con thé can duge cung cap 300 g thic in loai 7, 100 g thic in loai 77
va 200 g thirc in loai ZI7.

200.

Vidu4
Cho so 6 mach diénnhur Hinli 1. Cac diéntré o so dolanTwot la R =6 Q, R,=4 Qva |
R,=3 Q. Tinh céc cuéng do dong dién 1, I, va I,

Gidi
Téng cuomg do dong dién vao va 1a tai diém B bing nhaunén ta 6 I, = I, + I,
Hiéu dién thé giita hai diém B va C duoc tinh béi:
Uy = IR, = AL hoic Uy, = IR, = 31, nén ta ¢6 41, = 31,
Hiéu dién thé giita hai diém A va C duoe tinh b
Uye=1R,+ LR, =6I,+ 31, hay U, = 6, nénta cd 61, + 31, = 6 hay 21, + ,=2.
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